
 
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNV-VP 

Về việc cam kết thực hiện chỉ tiêu 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến và 

thanh toán trực tuyến năm 2023 

Quảng Bình, ngày        tháng 3  năm 2023 

 
   

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 245/UBND-KSTT ngày 24/02/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến và thanh toán trực tuyến năm 2023. 

Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở rà 

soát tất cả thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải 

quyết để đăng ký chỉ tiêu Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến (tối thiểu đạt 30%, riêng 

lĩnh vực Thi đua khen thưởng tối thiểu đạt 75%) và Tỷ lệ hồ sơ thanh toán 

trực tuyến (tối thiểu đạt 20%) năm 2023 của từng dịch vụ công trực tuyến, 

gửi về Văn phòng Sở trước ngày 09/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

(Theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này) 

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Phan Ngọc Lâm 
 

 



Phụ lục 

CAM KẾT  THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TỶ LỆ HỒ SƠ NỘP TRỰC TUYẾN VÀ  

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI TỪNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2023 

 (Kèm theo Công văn số           /SNV-VP  ngày       /      /2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình) 
 

 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

I 
LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

(HỘI, QUỸ) 

   
 

1  
Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ 
1.003621.000.00.00.H46 

  
 

2  
Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có 

phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh 
1.003858.000.00.00.H46 

  
 

3  
Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động 

trong tỉnh 
1.003918.000.00.00.H46 

  
 

4  
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình 

chỉ có thời hạn hoạt động 
1.003950.000.00.00.H46 

  
 

5  Tự giải thể quỹ 1.003866.000.00.00.H46    

6  
Phê duyệt Điều lệ (Quy chế) Hội có phạm vi 

hoạt động trong tỉnh 
1.003960.000.00.00.H46 
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STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

7  
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi 

hoạt động trong tỉnh, huyện 
2.001688.000.00.00.H46 

  
 

8  
Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ 
2.001567.000.00.00.H46 

  
 

9  
Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều 

lệ quỹ 
1.003916.000.00.00.H46 

  
 

10  Đổi tên quỹ 1.003879.000.00.00.H46    

11  

Công nhận ban vận động thành lập hội có 

phạm vi hoạt động trong tỉnh thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các sở quản lý nhà nước 

về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động 

1.003503.000.00.00.H46 

  

 

12  
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm 

vi hoạt động quỹ 
1.003920.000.00.00.H46 

  
 

II LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ     

13  Thẩm định thành lập tổ chức hành chính 1.009331.000.00.00.H46    

14  
Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công 

lập 
1.009320.000.00.00.H46 

  
 

15  Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính 1.009332.000.00.00.H46    
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3 

 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

16  Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 1.009321.000.00.00.H46    

17  Thẩm định giải thể tổ chức hành chính 1.009333.000.00.00.H46    

18  Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 1.009319.000.00.00.H46    

19  Thẩm định Đề án vị trí việc làm 1.009339.000.00.00.H46    

20  Thẩm định Điều chỉnh Đề án vị trí việc làm 1.009340.000.00.00.H46    

III LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG     

21  
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh về thành tích đối ngoại 
1.000681.000.00.00.H46 

  
 

22  
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo 

chuyên đề 
2.000437.000.00.00.H46 

  
 

23  
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh cho gia đình 
2.000418.000.00.00.H46 

  
 

24  
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tổng kết công tác năm 
2.000449.000.00.00.H46 

  
 

25  
Tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 

và “Đơn vị Quyết thắng” 
2.000287.000.00.00.H46 

  
 

26  
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về 

thành tích đột xuất 
2.000422.000.00.00.H46 
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4 

 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

IV LĨNH VỰC VĂN THƯ – LƯU TRỮ     

27  
Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Đối 

với những tài liệu thuộc diện sử dụng rộng rãi) 
1.010195.000.00.00.H46 

  Thủ tục có 

yêu cầu 

nộp phí 

28  

Cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ (Đối 

với những tài liệu thuộc diện hạn chế sử dụng, 

tài liệu đặc biệt quý, hiếm) 

1.010195.000.00.00.H46 

  Thủ tục có 

yêu cầu 

nộp phí 

29  

Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

(Trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu 

trữ) 

1.010196.000.00.00.H46 

  

 

30  
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ 

(Trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ) 
1.010196.000.00.00.H46 

  
 

V LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO     

31  

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 

ở một tỉnh 

1.001807.000.00.00.H46 

  

 

32  

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy 

cử chức sắc đối các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

1.000638.000.00.00.H46 

  

 

33  Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ 1.001797.000.00.00.H46    
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5 

 

STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

chức tôn giáo trực thuộc 

34  

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của 

hiến chương của tổ chức 

1.001550.000.00.00.H46 

  

 

35  

Đề nghị mời tổ chức tôn giáo, cá nhân người 

nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động 

tôn giáo ở một tỉnh 

1.001832.000.00.00.H46 

 

  

 

36  

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

theo quy định của hiến chương của tổ chức 

1.000788.000.00.00.H46 

  

 

37  
Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc. 
2.002167.000.00.00.H46 

  
 

38  
Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của 

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP 

1.000780.000.00.00.H46 

  

 

39  
Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho 

người chuyên hoạt động tôn giáo 
2.000456.000.00.00.H46 

  
 

40  
Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, 

chức việc đối với các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật 

1.001640.000.00.00.H46 
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STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

tín ngưỡng, tôn giáo 

41  

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc đối với các trường hợp 

quy định tại Khoản 2, Điều 34 Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

1.000604.000.00.00.H46 

  

 

42  
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

nhiều huyện thuộc một tỉnh 

1.001628.000.00.00.H46 

  

 

43  

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng kí hoạt động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh 

1.000587.000.00.00.H46 

  

 

44  

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

1.000415.000.00.00.H46 

  

 

45  

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

1.000535.000.00.00.H46 
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STT Tên DVCTT Mã số TTHC 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ nộp trực 

tuyến so với tổng số 

hồ sơ tiếp nhận (cả 

trực tiếp và trực 

tuyến): Tối thiểu 30%, 

lĩnh vực Thi đua khen 

thưởng tối thiểu đạt 

75% 

Cam kết chỉ tiêu tỷ lệ 

(%) hồ sơ thanh toán 

trực tuyến so với tổng 

số hồ sơ có yêu cầu 

nộp phí/ lệ phí/ nghĩa 

vụ ngân sách: Tối 

thiểu 20% 

Ghi chú 

định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, 

tôn giáo 

46  

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức 

tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo 

quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

1.000517.000.00.00.H46 

  

 

47  

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy 

cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy 

định tại khoản 2 điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn 

giáo 

1.000654.000.00.00.H46 
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